
STT
Mã định 

danh
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc Lớp cũ Lớp mới

1 7939758091 Nguyễn Khánh An 06/10/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

2 7939758101 Trần Hoài An 02/01/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

3 7939759858 Lê Ân 28/03/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

4 7949221673 Lê Quốc Anh 02/01/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

5 7939758291 Nguyễn Thục Anh 14/10/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

6 7959653871 Phạm Hồng Anh 30/10/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

7 7939760211 Phan Vĩnh Bảo 05/05/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

8 7939760246 Trần Nguyệt Cát 22/10/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

9 7939758131 Nguyễn Minh Đức 29/10/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

10 7939760271 Lê Chí Dũng 01/06/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

11 7939760274 Vũ Đức Duy 24/09/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

12 7940638028 Nguyễn Ngọc Hương Giang 11/09/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

13 7939760292 Mai Nguyễn Ngọc Hà 28/03/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

14 7939758121 Nguyễn Gia Hân 10/02/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

15 7939758103 Trần Ngọc Bảo Hân 20/03/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

16 7939760307 Trương Nguyễn Gia Hân 18/01/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

17 7941168498 Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh 24/08/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

18 7939758142 Nguyễn Như Hưng 28/07/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

19 7929225241 Võ Quốc Huy 18/11/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

20 7939758197 Bùi Nguyễn Vân Khánh 28/09/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

21 7939758208 Lê Nguyễn Tuấn Khôi 16/01/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

22 7939758157 Nguyễn Trung Kiên 20/08/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

23 7939758185 Trần Anh Kiệt 02/01/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

24 7939758183 Trần Tuấn Kiệt 25/11/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

25 6837574059 Tô Huỳnh Thiên Kim 03/12/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

26 7939758248 Phan Đình Lâm 07/10/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

27 7939758205 Hoàng Thùy Linh 20/11/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

28 7939758342 Huỳnh Trần Nam Long 15/10/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

29 7939758418 Nguyễn Hoàng Long 11/01/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

30 7939758479 Đặng Hải My 19/07/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

31 7903048335 Lê Tường Nam 01/07/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

32 7950729145 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 15/03/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

33 7948400570 Huỳnh Đoàn Thảo Nguyên 25/12/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

34 7939759024 Phạm Hà Tố Như 09/10/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

35 7939759032 Huỳnh Thị Kim Oanh 22/04/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

36 7939759105 Huỳnh Võ Gia Phát 20/04/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

37 7939759256 Dương Tấn Phong 23/01/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

38 7939759323 Phạm Ngô Gia Phú 15/07/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

39 7523607394 Nguyễn Hạnh Phúc 11/01/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

40 5228298045 Đỗ Quyên 17/11/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

41 7939759578 Nguyễn Thành Tài 28/08/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

42 7939759321 Võ Hồ Như Tâm 13/01/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

43 7939759738 Hà Hồng Thắng 30/04/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

44 7934936662 Nguyễn Công Thịnh 30/05/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

45 7939759912 Nguyễn Hoài Thư 09/10/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

46 7950729206 Ngô Khánh Thy 08/06/2013 Nữ Kinh 2/4 3/1

47 7939759636 Nguyễn Hoàng Ngọc Tiên 08/03/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

48 7939759633 Nguyễn Hồ Minh Trang 17/04/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

49 8015937280 Nguyễn Minh Trí 23/10/2012 Nam Kinh 2/1 3/1

50 7939760077 Lê Phạm Minh Trung 24/12/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

51 7907822876 Lê Đức Tuấn 21/11/2013 Nam Kinh 2/1 3/1

52 7925316171 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 17/10/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

53 7939760181 Nguyễn Phan Mai Uyên 26/10/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1

54 7228369762 Phạm Tường Vy 05/01/2013 Nữ Kinh 2/1 3/1
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